
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 

  
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Quảng, ngày        tháng 10  năm  2021  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc  

trong sản xuất thuốc lá vụ Đông xuân năm 2020 - 2021 
  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ Kế hoạch số 2400/KH-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Hà Quảng về việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất thuốc 

lá năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022; 

Xét Tờ trình số 179/TTr-NN&PTNT ngày 18/10/2021 của Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hà Quảng về việc đề nghị khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất thuốc lá vụ Đông 

xuân năm 2020 - 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 15 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất 

sắc trong sản xuất thuốc lá vụ Đông xuân năm 2020 – 2021.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thưởng tiền mặt kèm theo giấy khen cho các tập thể và cá nhân với 

mức thưởng như sau: 

- Mỗi tập thể là: 1.500.000 (Một triệu năm trăm nghìn đồng); 

- Mỗi cá nhân là: 1.000.000 (Một triệu đồng). 
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Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn kinh phí của Công ty 

TNHHMTV Viện thuốc lá, Công ty TNHH sản xuất TM&DV Trần Minh và Uỷ 

ban nhân dân huyện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Thường trực Thi đua - Khen thưởng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành 

viên Viện thuốc lá, Công ty TNHH sản xuất TM&DV Trần Minh, các tập thể và cá 

nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV (Thương, Bắc VP). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sản xuất  

thuốc lá vụ Đông xuân năm 2020- 2021 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 10 năm 2021 

của Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng) 

 

I. Tập thể 

1. Nhân dân và cán bộ xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

2. Nhân dân và cán bộ thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng; 

3. Nhân dân và cán bộ xã Đa Thông, huyện Hà Quảng; 

4. Tập thể Phòng NN&PTNT huyện Hà Quảng;  

5. Tập thể nhân dân xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

6. Tập Thể nhân dân xóm Cốc Chủ, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

7. Tập thể nhân dân xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

8. Tập thể nhân dân xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

9. Tập thể nhân dân xóm Long Giang, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng; 

10. Tập thể nhân dân xóm Nam Hưng Đạo, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng; 

11. Tập thể nhân dân xóm Đông Chương, TT Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng; 

12. Tập thể nhân dân xóm Yên Luật, TT Xuân Hòa, huyện Hà Quảng; 

13. Tập thể nhân dân xóm Cốc Sâu, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; 

14. Tập thể nhân dân xóm Quang Trung 2, xã Lương Thông, huyện Hà 

Quảng; 

15. Tập thể nhân dân xóm Bình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng. 

 II. Cá nhân 

 1. Bà Hoàng Thị Yếm, xóm Cốc Chủ, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng;  

 2. Ông Hoàng Văn Đồng, xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào, huyện Hà 

Quảng; 

 3. Bà Đàm Thị Hà, xóm Nà Rặc, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

 4. Bà Trương Thị Lư, xóm Đào Nam, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

 5. Bà Liêu Thị Sóng, xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

 6. Bà Hoàng Thị Em, xóm Đào Bắc, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng; 

 7. Ông Nông Văn Hòa, xóm Yên Luật, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng;  

 8. Ông Nông Văn Toàn, xóm Đôn Chương, Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà 

Quảng;  
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 9. Ông Nông Văn Thọ, xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; 

 10. Bà Lương Thị Hằng, xóm Cốc Sâu, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng; 

 11. Ông Nông Văn Tư, xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng; 

 12. Ông Hoàng Văn Sài, xóm Lũng Luông, xã Lũng Nặm, huyện Hà 

Quảng; 

 13. Ông Hoàng Văn Lăng, xóm Bản Láp, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng;

 14. Ông Lãnh Văn Huy, xóm Dẻ Gà, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng; 

 15. Ông Mông Văn Âu, xóm Quang Trung 1, xã Lương Thông, huyện Hà 

Quảng; 

 16. Bà Hoàng Thị Hường , xóm Long Giang, xã Đa Thông, huyện Hà 

Quảng;  

 17. Ông Nguyễn Văn Phóng, xóm Đà Sa, xã Đa Thông, huyện Hà Quảng;

 18. Ông Hoàng Văn Sơn, xóm Bình Tâm, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng;  

 19. Ông Lương Văn Hiển , xóm Bình Minh, xã Thanh Long, huyện Hà 

Quảng;  

 20. Ông Nông Văn Thực, xóm Bản Ngẳm, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng; 

 21. Ông Hứa Văn Thắng, xóm Hưng Đạo, xã Cần Yên, huyện Hà Quảng; 

 22. Ông Hoàng Văn Thảo, xóm Gặm Dầu, Lương Can, huyện Hà Quảng;

 23. Ông Nông Văn Hòa, xóm Làng Can, xã Lương Can, huyện Hà Quảng;

 24. Ông Đàm Văn Phú, Chuyên viên Phòng NN&PTNT huyện Hà Quảng. 

  

(Danh sách ấn định 15 tập thể, 24 cá nhân) 
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